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 UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

VĂN PHÒNG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   877 /BC-VP.UBND            Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

T n    n  t ự     n công tá   ả   á    àn    ín  năm 2020 

 

                     ố        -                                     

                                                                            

                                                                    20       u: 

I  C NG T C CH  Đ O  ĐI U H NH C I C CH H NH CH NH 

1  Về Kế  oạ    ả   á    àn    ín  

                                                           Qu          ố 

3994 QĐ-UBND ngày 31/12/2019                                           

                                        20     Qu          ố 43 QĐ-        

     16/01/2020     20         .      u               %               ;       

                          u  u       ố                                          

                               ;                                                 

                                        u                     u                 

        u   u                                        u     ổ               ố   

 u                         u   u    uố                                   

ứ            ,                                                     ổ   ứ     

       ứ                                  u                                

  ứ          ứ                                                          ứ        

  ứ . 

2  Về tổ   ứ    ỉ đạo  đ ều  àn   ả   á    àn    ín  

-                           u                                              

                                                                                

                ố 82   -          09/3/2020                    u       

      ổ                                                                           

                   ;          ố      -                                        

 ố                                       u                            u         

                                              ố  7       -KSTT ngày 

 7                              tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

các cấp trên địa bàn tỉnh;            ố       -             7          

          kết luận Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động Trung tâm dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà;           ố          -KSTT ngày 
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 7                              tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một 

cửa các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới;  

                                  ố             -                         

 u                                                                                

 u      u         u                                     u      nh                 

       ứ          ứ                    u      u                        u           

     M                            ố            u                             ố   

               -        M     u        u             u              u          

    ổ   ứ                                 

                                          ố                           u    

                                                                         

                                                  u                         

                  ố                                                              

                                               é       u        u                 

           ừ                              ứ                 u                 

               u                   ố                                           

   . Qu                                   ứ          ứ                     u       

                                                u                  ứ        

-                           u                                           

          ố                          Qu          ố      QĐ-UBND ngày 

26/9/2019               và           ố 2701/SNV-CCHC ngày 18/11/2020     

                                                     u                          

        ;  ổ                                         u        

 3  Về k ểm tra  ả   á    àn    ín  

                                                                      

                                                                                 

2020               ố 772   -             0/10/2020.                      

    Đ         ố               u                                               

                                                      ố                            

      u                                                      u              

 u                                                                  ứ      u      

                     u                u               ứ           

Trong 03 ngày  ừ      19 - 23/11/2020; Đ             công tác CCHC     

                                                08 P     ( hòng  ây dựng – 

 hà đất, Khoa giáo –  ăn   , T ng h p, Hành chính – T  ch c,  uản trị – Tài vụ, 

Kinh tế,  ội chính, Kiểm soát thủ tục hành chính)                    u          

                     u                               u   tâm Công báo. 
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     u                                            Qu          ố 

        QĐ-                                    u        u                  

      u         Qu                        ,    %             u                  

   ;                                                                  ứ       

                u                                               ứ       ố   t    

      u     u                        M                E- ff                  

luâ    u                          u                                            

               ổ                                                                    

        u                Qu          ố      QĐ-             7          

       nh                           u              u                             

thông. M    ố                         u                u             

                                                                          u  u  

c                              

4  Về  ông tá  tuyên truyền  ả   á    àn    ín   

           Qu          ố 489 QĐ-          11/3/2020                  

                        u      u                              20            

                                u      u                         ố 206   -

            06/4/2020.  

                         u      u      ổ                         ứ      

     u                   ứ              u  u                         u      u    

                                            u                                   

                           u         u              ứ                      

            Qu                         ứ          ứ                           

                             u      u                                         

                                               u      u          u     u    

  u                                                                             

                       u  uố                                u                   u    

                       u                                         ổ             

               ổ                            

Đ                                      ứ     u                           

                                                   ố                             

chính. H           ổ            u        u                                 ứ   

           u                            u     ố                                 

                                                       

 II  K T QU  TH C HIỆN C NG T C C I C CH H NH CH NH 

1  Cả   á   t ể   ế 

Trong Quý IV,                       ố                        u 

                   03 Qu         Q             
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- Qu          ố         QĐ-                             Qu           

              u           ứ                                                       

                                                                            á 

        ổ                         

- Qu          ố         QĐ-                             Qu       ổ 

  ứ   u                ứ                                                    

- Qu          ố         QĐ-                             Qu       

          u                                     ố                     u         

                        u    ố                 G      ứ                    u 

                         u                u                                  

                    

2  Cả   á   t ủ tụ   àn    ín  

-                            u       ố                      u        

 u          u                       u                                             

                                    u                                              

          ố       7   -                   7                        . 

- Trong Quý IV,                                                       

                                       Qu               ố                  

  Qu          ố  072 QĐ-          12/11/2020                 ố      

                        ĩ               u    Qu                     u            

            ĩ                             u         u          u             

     Khánh Hòa.  

  Qu          ố 3146 QĐ-          25/11/2020               ố      

                                           ĩ         ừ             u        

 u          u                                                    

  Qu          ố 3006 QĐ-UBND      04/11/2020               ố      

                        ĩ                             u         u          u    

                         

  Qu          ố 2663 QĐ-          01/10/2020              ổ    ổ  u   

                u                        ĩ                                ố     

QĐ  ố                                                      

  Qu          ố 2570 QĐ-          24/9/2020               ố      

                                   u         u          u                  

Khánh Hoà. 

 -           c                                                           

 ổ                                             -          u               u     

    u                          u  ẹ    ố                                         

                phòng Hành chính -  ổ   ứ    u                      . 
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-                                                               ổ   ứ   ố  

                              u                                             

     ,                                                   ổ   ứ                 

      

 -                                     %                          u         

                                                                       trên màn 

         ứng                                   u                 

tthc.vpub.khanhhoa.gov.vn  

3  Cả   á   tổ   ứ   ộ máy  àn    ín  n à n ớ  

3 1  Rà soát v  trí    ứ  năng  n   m vụ  quyền  ạn       u tổ   ứ     ên 

  ế 

a) V    rà soát  k  n toàn tổ   ứ   ộ máy và  oạt động  ủa Văn p òng 

UBND tỉn  

-                                         ố                  u           

     u  ổ   ứ               u  ổ   ứ    ứ                                   u    

                                          ứ          ứ                u        

                       

-                                            ổ  Qu            u  ổ   ứ     

  ứ                                   u                                  

                              ố  09/TB-VP.UBND ngày 27/02/2020; Thông 

     ố 7     -VP.UBND ngày 30/9/2020                                 

               . 

 ) T n    n  sử dụng  quản lý   ên   ế  số l ợng ng ờ  làm v    

-                                     ứ                          UBND 

                          786/VP.UBND ngày 26/10/2020                      

                           Qu          ố 263 QĐ-          03/02/2020     

         .                                                             ổ    

 ố              ứ      các phòng, ban                            u            

              .                             u      u           ứ            u    

         2019,               xem  é   u         vào        ứ         u      

 u   .  

3 2  T ự     n      ế một  ửa 

 ừ      01/01/2020          26/11/2020                                u  

                                 545              . 

     u        u      

- Đ        u    541      : 

+ 467             u               đạt 86 %) 

+ 74             u              đạt 14%) 



  6 

 

- T       46       (chiếm 09%) 

- Đ          u    04        đang trong th i hạn  ử l   

- K               u               

Lĩn  vự  
Tổng  ồ s  t ếp 

n ận 

Kết quả xử lý  ồ s  Hồ s  

đang 

xử lý 
Tr ớ  

 ạn 

Đúng 

 ạn 

Quá 

 ạn 

Trả 

 ồ s  

      u         31 29 2   3   

     Đ    Đ        6 6         

         1 1         

                     10 10     2   

     -         1 1         

Qu                 - 

          
3 3         

Qu             ứ   10 10         

         (     u   

lý KKT Vân Phong) 
53 32 20   3 1 

G                    2 2         

Đ u               u   

BQL KKT Vân Phong 
4 4     2   

     u              121 116 5       

    Ở 1 1         

       u      u      6 2 4   1   

               1 1     1   



  7 

 

Tổ   ứ                5 5         

M          38 37 1   3   

Qu               40 40         

      u               9 7 1   4 1 

    Qu             

         u     G   

          u       

  u                 

  u    

8 8     2   

         (   

 Đ  &X ) 
100 91 8   2 1 

Mỹ   u               

          
1 1         

Đ       94 60 33   23 1 

Tổng  ộng 545 467 74 0 46 4 

Đán  g á   ung:    %             u                                      

                  u         u          u                          t             

 u          u                         Qu          ố         QĐ-          

                   Qu                                                           

        u                                       Qu          ố      QĐ-UBND 

ng    7                  Qu                       u                            

                                              Qu               ố              

       Qu              u    Qu                                     u           

            u            u                               u       (86  h  sơ giải 

quyết tr ớc hạn .  

Đố                     chiếm 09%)                        u            

                                                    

Đ                       ổ                    u        u                   

                                                    u                           

                         ứ . 
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4    y dựng và n ng  ao    t l ợng độ  ng   án  ộ   ông   ứ   v ên 

  ứ  

4 1   á  đ n  v  trí v    làm và      u  ông   ứ   v ên   ứ  

                       ứ                                   u            

                                                 u                            

              

                                              ố 8787/UBND –TH ngày 

                                                  ố          Đ-CP ngày 

                                                              ứ             

                                         ố 7                          ; theo 

                    u                               u                          

                     u     

4.2  T ự     n  á  quy đ n  về quản lý  án  ộ   ông   ứ   v ên   ứ  

-                 u         ổ         ổ                          ứ   c   

           ứ   u          ổ           ứ             u          u   u        

 u                                        Qu          ố     QĐ-        

   Qu          ố     QĐ-VP.UBND ngày             ổ       G     ố     

    G     ố    u                 Qu          ố     QĐ-         Qu    

      ố     QĐ-         Qu          ố     QĐ-VP.UBND ngày 01/7/2020 

 ổ                                   –  ổ   ứ                     Qu       

-               G     ố    u                 Qu          ố 7   QĐ-

                         ổ                         ổ      ; Qu         

 ố     QĐ-                         ổ                              – 

                     u          ổ       01         ừ   u                   

  u                                 u   u              ứ   ừ   u           

                       u                 

 -                      u                                              

     ố                ứ            u                  u           ứ             

             Qu          ố     QĐ-         Qu          ố     QĐ-

         Qu          ố     QĐ-         Qu          ố     QĐ-VP.UBND 

ngày 23/7/2020. 

-                                                                       

      u                       u    cho 12        ứ                          

       u                                                                     

              u                                                  u        

                                      u                                    

       u                       u                ố    u         é             

      u        
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                            u                                u       

                                                  u    u          u         

                     ố                           ứ                           

                            u                 u  u             

-                t            ổ  u         u               u              

       ứ          ứ   

-                             u                                u       

                                                  u    u          u         

                     ố                           ứ                           

                            u                 u  u              

4.3  Về  ông tá  đào tạo   ồ  d  ng  án  ộ   ông   ứ   v ên   ứ  

-                                       Đ                          

       ứ          ứ                ố 836   -            18/10/2019. V    

                  ứ          ứ                                        ố         

   u   u      u   u                 u                                   c      

           ứ          ứ                  :                                       

             ứ  Q                   u                                     ứ  

Q                   u                u                                   u   

công tác chuyên môn: 10. 

5  Cả   á   tà    ín   ông 

5 1  Về t ự     n      ế tự   ủ t  o Ng   đ n  số 130 2005 NĐ-CP 

                u                            ứ          ứ        20  

                                     ổ            Qu             u            

Qu          ố 13 QĐ-              6/01/2020.  

                                             u  u                       u 

                                             u                       u           

           ố           Đ-                       u                  ổ           

         ố 7    -                                                       ố  

Qu             u              u                                      (     T     

                                                               u   )                 

           ứ                     

      u                                                      u           

                  u         u                                           u        

                                             ứ    ừ                             

              ổ                                            ố            u    

                                Qu          ố     QĐ-            

27/7/2020. 
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             u                         ứ                       u           

Qu             u                 u              u                                   

                    ố                       u                    ứ   

5 2  Về t ự     n      ế tự   ủ t  o Ng   đ n  số 16/2015 NĐ-CP 

                          u                     cho                  

  u                    Qu          ố     QĐ-VPUB                 phân loại 

là đơn vị sự nghiệp do  gân sách  hà n ớc bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động 

giai đoạn 2020-2022)      u                -               Qu          ố 

    QĐ-VPUB                 phân loại là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí 

hoạt động giai đoạn 2020-2022)       u                      ố           Đ-CP 

                             . 

                              Qu             u          u                    

   u               ứ                                               ứ           u 

                        ứ                   

6  H  n đạ    a  àn    ín  

6 1  Ứng dụng CNTT 

                   ố  7   -UBND ng                               

                            ố          u                               u   

 u                                                                             

dùng chung:      ố   Qu                    u      (E-Office)           M   

                           M                                                 

                                                        ố   Qu                  

  ứ         ứ    ổ                                                          

            

K    u                          u  

-      ố   Qu                    u      (E-Office):  

                                  ố                  7           

       ố       ổ  u                                        E- ff       ố      

                           u                         u    u         u         

                    E-Office   ằ                                 u   u       

      u                        u                                 

                                           Qu          ố         QĐ-    

                                                                   ăn phòng 

Chính phủ 92  92                         ố (         %)   

                      ố          -               7          

                                                                      ổ          

                     u                        ừ                               

                                       không gửi k m bản giấy   ố                   
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                              u                       riêng loại văn bản  uyết 

định và  uyết định  uy phạm pháp luật thì gửi v a điện tử v a giấy  

+                             u                  E- ff      u           lý 

                  t                                      u     u                  

    .  ừ                      7                                           

27.257              trong đó, 6.745 văn bản Trung  ơng, 17.227 văn bản địa 

ph ơng, 3.456 văn bản khác), 19.834                                      18.154 

                 trong đó phát hành hoàn toàn điện tử là 2.996 văn bản đi các cơ 

quan Trung  ơng, 15.15  văn bản địa ph ơng; thực hiện song song v a điện tử 

v a giấy là 3.214 văn bản . 

-                                                                       ứ   

                                    u               ổ   ố                        

                            ổ  u    ố                                 

-      ố    u                     ứ          ứ                              

                         ứ          ứ                

-                                                                    

       u              ố          u                                      

                 ừ              20           5/11/2019                    

          ổ    ố                  13.590                u             Đ       

                                               u        7          ;            

     u                                     u     u                                

                                            u                   .  

-                            

                           7                                ố 

   7     -                 -             ố                         

        u                                                                        

                                                                        

                                              

                     ứ                ố                                 

              ố                                                          ổ       

                                                ố        %    ứ        ố 

E                                                            u             

                                                     u        

                                    ố                            u    

                       u                     ứ        ố                     

       ứ             ứ        ố                            ứ       u         ứ   

     ố                    u             ứ       

 u                                                                          

                u           ố                 %                             u    
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                                                                       ố 

168/VPUBND ngày 26/3/2020; 321/VPUBND ngày 22/5/2020; 705/VPUBND 

ngày 30/9/2020 và 74                                                      

       ué                    u          ổ                                       

         u                u                                                      

                                 u                               u        

6 2  Về áp dụng ISO 

                                 ố    u                         u   u   

                        u                          u                         

                                   u                  ố            u               

                                                                              

       Q             u                 ừ                                    

 ĩ                                             u                        

     Qu          ố      QĐ-                          ố HTQLCL         

   u   u    uố                                  Qu          ố       QĐ-

                     

          Đ       u     ổ            Q                            

                          u     ổ   ứ    u        ố                            

Qu          ố      QĐ-                                             rà 

           ổ    ổ  u                        u   QLCL         u   u            

              Qu          ố     QĐ-                                 ổ     

            M      u                              u                 Qu           

  ố     

                                         ố      ố    u                 

           u   u    uố                             Qu          ố    QĐ-

                                  u       ĩ                                   

                                                                            u  

            u                                                                é  

                ố            u   u                                       

             

                    ố 6714/KH-UBND ngày 07/7/2020                  

vi                                          u                  HTQLCL theo Tiêu 

c u    uố                                u     ổ   ứ    u        ố   hành 

chính                                 ;                          u           

báo cáo. K    u           Đ                                 t              

                    u                    Q                       ứ     u   u 

       u   u    uố                                       u           Qu    

      ố         QĐ-                                                         

                u     ổ                                              ố      

  u                                        
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  ằ                                          u               HTQLCL, 

             u                                              u                   

                       Q                                                  

                                                                   ố 772   -

                      .                ừ         - 23/11/2020, Nhóm      

                                                     09      , Ban ( hòng 

 ây dựng –  hà đất, Khoa giáo –  ăn   , T ng h p, Hành chính – T  ch c,  uản 

trị – Tài vụ, Kinh tế,  ội chính, KSTTHC, Ban Tiếp Công dân) và             

ISO.      u                 u  

                 ứ           u     u               u              Q                 

 u        u                 u       u                 u     

+   Q                             u                             u   u   

TCVN ISO 9001:2008. 

                         u     ổ    Q                            

theo                              

7  T n    n  kết quả t ự     n  á  g ả  p áp n ng  ao    t l ợng p ụ  

vụ 

-                                                                             

       ố            ứ                                    u                        

 ố                                              u                  

- Đ                           ố                ứ                  ố     

 ứ         ố      u   u    

-                  u                                                M   

                                   ứu                      

III. CÔNG TÁC KIỂM SO T THỦ TỤC H NH CH NH 

1 Công tá  tổ   ứ    ỉ đạo k ểm soát t ủ tụ   àn    ín  

-                            u                    Qu          ố 

    QĐ-                                                                 

                                             u   u         u                     

                                                                               

                  ổ                 uố                                     

(                     uố   u )               u                                     

                        

-                 u                                      ổ           

      uố             u   u                          

2 Đán  g á tá  động t ủ tụ   àn    ín  

Không có. 

3. Thẩm đ nh, thẩm tra TTHC trong lập đề ngh  xây dựng và dự án, dự 

thảo VBQPPL 

Không có. 

4  Về  ông  ố   ông k a  TTHC 

                                            Qu               ố      
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     ổ    ổ  u                                    Qu              u         u  

            u                         u         u                     u            

           u                        

  77                                                      u              

chính  ổ                 uố                 u       (         u              

                                 u    ) 

5  Về t ếp n ận  xử lý p ản án   k ến ng    ủa  á n  n  tổ   ứ  về quy 

đ n   àn    ín  

                                        ố         ổ                 uố  

                                                      u        (                   

 7       ừ     )                             é             

                                              ố          Đ-             

                                       

1 6   y dựng  vận  àn  Cổng d    vụ  ông quố  g a 

       u          Đ  u      Đ                 u                    

                 u                                                      ổ        

         uố                                 ổ                 uố       

  ố                                       u                             

          u         ổ                 uố       

       u              ứ                         ừ                 ổ   

              uố       ừ                 

T          ố                                                               

                         ổ                                                   

                        ố      

1 7 Đ n g ản   a   ế độ  áo  áo 

Đ                         u  Qu          ố 18/2020 QĐ-UBND ngày 

                    u                                                         

               u                                                      

            ố                              (         ố           -CNTT ngày 

03/11/2020)               ố           ố    uố           u          u           

                                        

IV  Đ NH GI  CHUNG 

1  N  ng  u đ ểm 

-                                                                      

                                   Đ                                         

     u            u    ,                                                       

-                                                                    ứ   

  u                                                           u              
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 u                   ố                               u                            

                                u                  u                        ứ   

       ứ                 u                                                       

                                              

-                ứ          ứ                                   ứ  

                    ứ          u                                               

      u        

-      ứ                                                 u              u 

  u    uố                                u                                  

   u                     

-                                Đ                        u      u       ổ 

          ố                                             

-                                                      ứ          ứ       

                                              u   u                        ứ  

                                                                            ứ   

       ứ                                                        ố                 

  ứ      u                                            

 2  N  ng tồn tạ    ạn   ế và k ến ng   đề xu t 

-                                                    ứ     u   u       

                                                                          

                                   ố                           u              

    Đ                                      u                              

                                                   ứ     u   u              

                     

-                                                  u                   

                              

-                                u       u            ổ               

              ố      ố    u                            u   u    uố           

ISO 9001         u          ổ                                 

V. PH  NG H ỚNG  NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM NĂM 2021 

-                         ố                                                

                  ổ                 uố                                      

                                           ố                                    

                                  (          ố           -VPCP ngày 

21/10/2020). 

-        u                          ố                                  

                                                                         ố 

         Đ-               u                                                  
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  ứ                 ừ                                        u    ứ            

             ừ                                                   

-           ổ                                          (                  

              )      ố                               u                            

                 u         é         u   . 

-                ố                    u                                  

                                          uố       ố                          u   

  u                   u                                          u            

trong tháng 12/2019                  . 

-                          u  u                                          

          u                                    u     

- Đ u                                                  ố                   

     u                              ổ  u         ứ                           E-

Office..,  

                                                                         

2020                            

( ính k m các  hụ lục) 

 
 

Nơi nhận: 
-           (  Đ )  

- Đ                - PCVP; 

-        HC-TC; KSTTHC; 

-   u: VT, PhP. 

KT  CH NH VĂN PHÒNG 

PH  CH NH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tr n K    Hà 
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